
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:                  /SYT-NV 

V/v thực hiện Quyết định số 

641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở 

đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy 

 

Bình Phước, ngày       tháng 5 năm 2023 

              
 

   Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước ( có file văn bản kèm theo); 

Sở Y tế giao Bệnh viện đa khoa tỉnh và  Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện các nội dung sau: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh làm đầu mối hướng dẫn và tổ chức đào tạo tập huấn 

chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn trên địa 

bàn tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố,  các cơ sở y 

tế được giao xác định tình trạng nghiện ma túy triển khai thực hiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy theo quy định tại quy chế ( Tiếp nhận đơn đề nghị của cá nhân và gia đình 

của người thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ của cơ quan 

Công an gửi đến tiến hành đối chiếu thông tin cá nhân và lập bệnh án…; tiếp nhận điều 

trị hoặc phối hợp điều chuyển người nghiện đến cơ sở y tế có chức năng điều trị cai 

nghiện theo quy định…) 

Sở Y tế cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 

tuý trên địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý theo tuyến và số lượng cán bộ chuyên môn 

trong lĩnh vực xác định tình trạng nghiện ma túy đang làm việc theo từng cơ sở cụ thể 

như sau:  



T

T 
Tên cơ sở 

Tuyến 

Số 

CBYT 

Chức danh chuyên 

môn 

Tỉnh Huyện Xã 

BSCK 

Tâm 

thần 

BS 

chuyên 

khoa 

khác 

Y sĩ 

1 
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
x   10 01 09 0 

2 Trung tâm KSBT  X   04  02 02 

3 
TTYT Thị xã 

Phước Long 
 x  1 0 0 1 

4 
TTYT huyện 

Đồng Phú 
 x  1 0 0 1 

5 TYT xã Thuận Lợi ….. ….. x 01 0 0 01 

6 TYT xã Đồng Tâm ….. ….. x     01 0 0 01 

7 TYT xã Đồng Tiến   x 01 0 0 01 

8 
TTYT Thị xã 

Chơn Thành 
 x  06  04 02 

9 TYT xã Minh Lập   x 01   01 

10 
TYT xã Quang 

Minh 
  x 01   01 

11 
TTYT huyện Bù 

Đốp 
 x  04  04  

12 
TYT xã Thiện 

Hưng 
  x 01  01  

13 
TYT xã Phước 

Thiện 
  x 01  01  

14 TYT xã Tân Tiến   x 01  01  

15 TYT xã Tân Thành   x 01  01  

16 
TTYT huyện Hớn 

Quản 
 x  01  06  



17 TYT xã Tân Quan   x 01  1  

18 TYT xã Đồng Nơ   x 01  1  

19 TYT xã Tân Hưng   x 01  1  

20 TYT xã Minh Tâm   x 01  1  

21 TYT xã An Phú   x 01  1  

22 TYT xã Thanh An   x 01  1  

23 TYT xã Phước An   x 01  1  

24 TYT xã Tân Lợi   x 01  1  

25 
TTYT huyện Bù 

Gia Mập 
 x  06  06  

26 TYT xã Đức Hạnh   x 01   01 

27 TYT xã Đăk Ơ   x 02  02  

28 
TYT xã Bù Gia 

Mập 
  x 01  01  

29 TYT xã Đa Kia   x 01  01  

30 
TYT xã Bình 

Thắng 
  x 01  01  

31 
TYT xã Phước 

Minh 
  x 01  01  

32 TYT xã Phú Văn   x 01  01  

33 
TTYT huyện Bù 

Đăng 
 x  07  04 03 

34 
TYT xã Nghĩa 

Bình 
  x 01  01  

35 TYT xã Bình Minh   x 01  01  



36 TYT xã Đường 10   x 01  01  

37 
TYT xã Minh 

Hưng 
  x 01  01  

38 TYT xã Phú Sơn   x 01  01  

39 TYT xã Thọ Sơn   x 01  01  

40 TYT xã Đồng Nai   x 01  01  

41 TYT xã Đoàn Kết   x 01  01  

42 TYT xã Đăng Hà   x 01  01  

43 TYT xã Đak Nhau   x 01  01  

44 
TYT xã Thống 

Nhất 
  x 01  01  

45 TYT xã Đức Liễu   x 01  01  

46 
TYT xã Phước 

Sơn 
  x 01  01  

47 
TTYT Thành phố 

Đồng Xoài 
 x    01  

48 
TYT phường Tiến 

Thành 
  x 01   01 

49 
TYT phường Tân 

Phú 
  x 01   01 

50 
TYT phường Tân 

Đồng 
  x 01   01 

51 
TYT phường Tân 

Thiện 
  x 01   01 

52 
TYT phường Tân 

Xuân 
  x 01   01 

53 
TYT phường Tân 

Bình 
  x 01  01  

54 TYT xã Tân Thành   x 01   01 



55 TYT xã Tiến Hưng   x 01   01 

56 
TTYT huyện Lộc 

Ninh 
 x  01   01 

57 
Trạm Y tế Lộc 

Thiện 
  x 01  01  

58 Trạm Y tế Lộc An   x 01  01  

59 
Trạm Y tế Lộc 

Khánh 
  x 01  01  

60 
Trạm Y tế Lộc 

Hưng 
  x 01  01  

61 
Trạm Y tế Lộc 

Quang 
  x 01  01  

62 
Trạm Y tế Lộc 

Thành 
  x 01  

01 

(BSCK 

I) 

 

63 
Trạm Y tế Lộc 

Thịnh 
  x 01  

01(BSC

K I) 
 

64 
Trạm Y tế Lộc 

Điền 
  x 01  01  

65 Trạm Y tế Lộc Phú   x 01  01  

66 
Trạm Y tế Lộc 

Hòa 
  x 01  01  

67 
Trạm Quân dân Y 

Lộc Hòa 
  x 01  01  

68 
TTYT huyện Phú 

Riềng 
  x 01  01  

69 TYT Long Hà   x 01   01 

70 TYT xã Long Bình   x 01   01 

71 TYT xã Bình Sơn   x 01   01 

72 TYT xã Long Tân   x 01   01 



73 TYT xã Phước Tân   x 01   01 

74 TYT xã Bù Nho   x 01   01 

75 
TTYT Thị xã Bình 

Long 
 x  10  10  

76 TYT xã Thanh Phú   x 01  01  

77 
TYT phường Phú 

Đức 
  x 01   01 

 

Trân trọng! 

                               KT.GIÁM ĐỐC 

                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NV. 
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